
1 7A5 100 100 1 100.33 XS 1
2 9A3 100 100 1 1 T6: Có thùng rác trong lớp, góc lớp bẩn 100.00 XS 2
3 6A4 99.9 100 1 1 T6: Ngăn bàn bừa bộn, cửa sổ bụi bẩn 99.97 XS 3
4 8A4 100 100 1.5 T6: Khe cửa sổ bụi, bẩn T7: Hương đi học muộn 99.50 T 4
5 7A2 100 100 1 100.33 XS 1
6 7A3 100 100 1 100.33 T 1
7 8A1 100 100 1 100.33 XS 1
8 6A1 99.9 100 1 100.30 XS 4
9 6A2 99.3 100 1 100.10 XS 5
10 6A3 100 100 1 1 T6: Ngăn bàn còn rác, cửa sổ bụi bẩn 100.00 XS 6
11 7A1 100 100 1 1 T5: Khang đi dép lê 100.00 XS 6
12 9A1 100 100 1 1 T7: Minh Anh, Nhi đi học muộn 100.00 XS 6
13 9A2 100 100 1 1 T6: Dụng cụ vệ sinh để chưa đúng quy định 100.00 XS 6
14 7A4 100 100 1 2 T6: Khe cửa sổ bụi, bẩn T6: Dụng cụ vệ sinh để chưa đúng quy định99.67 XS 10

15 8A3 100 100 1 2 T6: Khe cửa sổ bụi, bẩn, còn túi rác góc lớp T5: Đức Anh đi dép lê99.67 XS 10

16 8A2 99 100 1 3 T4: Bảo Anh đi dép lê T5: HS đánh nhau gây mất đoàn kết99.00 T 12

Nhóm 1

Nhóm 2

Lưu ý: Các lớp được cộng 1 điểm góc thư viện
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